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Model No.DTL302 CORDLESS ANGLE IMPACT WRENCH
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới

Giá bán (V
ND)

Giá nhập(
VND) Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 265E34-2 Bu-lông đầu tròn lỗ lục giác M5X
16

6

002 1411P3-4 Nắp bảo vệ phần đầu hoàn chỉnh 1

003 327F38-9 Trục nhông chuyền 1

004 227C28-3 Nhông trục 20 1

005 137357-7 Cụm B trụ quay 1

005 INC. 4

006 137356-9 Cụm A trụ quay 1

006 INC. 7,8

007 227C25-9 Nhông côn xoắn 26 1

008 213021-5 Vòng đệm-o 5 2

009 216011-7 Bi hãm 5.6 2

010 232615-7 Lò xo nến 25 1

011 267175-0 Long đền đệm phẳng 24 1

012 216019-1 Bi hãm 3 29

013 327F39-7 Ổ chứa lò xo nén 1

014 137379-7 Bộ trục búa 1

014 INC. 15-17

015 213118-0 Vòng đệm-o 12 1

016 213960-9 Vòng đệm-o 5 1

017 233943-3 Vòng canh búa 8 1

018 267354-0 Long đền đệm phẳng 31 1

019 422C56-5 Miếng đệm nòng 1

020 1411P5-0 Đầu đầu nối góc hoàn chỉnh 1 *

020-1 137403-6 Cụm đầu nối góc X 1

020-1 INC. 21

021 213437-4 Vòng đệm-o 28 1

022 620S46-0 Mạch led 1

023 652069-6 Vít đầu bằng M3X6 1

024 4132X5-5 Nắp giữ ống nước 1

025 266816-5 Vít dầu dù M3X12 WR 2

026 251510-2 Bu-lông đầu lỗ lục giác M3X12 W
RM

4

027 347D88-6 Đệm mạ 1

028 1831M9-5 Bộ vỏ ngoài 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 2

028 INC. 40

029 266429-2 Vít tự cắt ren đầu siết 3X16 8

030 619906-7 Rôto 1

031 629D61-1 Stato 1

032 620S54-1 Bộ điều khiển hoàn chỉnh 1

033 266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 3

034 652069-6 Vít đầu bằng M3X6 3

035 643874-2 Thiết bị đầu cuối 1

036 457469-3 Cần thay đổi f/r 1

037 650075-5 Công tắc C3JW-6B-PA-8 1

038 231433-0 Lò xo nến 4 1

039 4132W2-4 Thanh gạt công tắc 1

040 1831M9-5 Bộ vỏ ngoài 1



C10 263005-3 Chốt cao su 6 2

040 INC. 28

041 8151T4-3 Bảng tên DTL302 1

042 8151T8-5 Không số.nhãn DTL302 1


